
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1, tổ 6 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH 1 TV KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

0107361390

STT Tên ngành Mã ngành

1. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

2. Vận tải đường ống 4940

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim; 

4663

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

5. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

4742

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH 1 TV KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN 
LẠNH VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: REFRIGERATION ELECTRICAL 
TECHNICAL AND AUTOMATION 1TV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: REFETECH CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912 707 609
Email: kythuatcodienlanh.tudonghoa@

gmail.com

Fax:
Website:
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10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

12. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

13. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 

4290

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí 
trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở 
rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. 
Cụ thể: 
- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu); 
- Lò sưởi, tháp làm lạnh; 
- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; 
- Thiết bị bơm và vệ sinh; 
- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ; 
- Thiết bị lắp đặt ga; 
- Bơm hơi; 
- Hệ thống đánh lửa; 
- Hệ thống đánh cỏ; 
- Lắp đặt hệ thống ống dẫn. 

4322
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17. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh,  
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329(Chính)

18. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện);

4659

23. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

26. Giáo dục nghề nghiệp 8532
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1.950.000.000 VNĐ

27. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy về tôn giáo;
- Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn thể. Nhóm này cũng 
gồm:
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

28. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:
- Sửa chữa xe đạp;
- Sửa chữa quần áo;
- Sửa chữa đồ trang sức;
- Sửa chữa đồng hồ, dây, hộp đồng hồ...;
- Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng thể thao);
- Sửa chữa nhạc cụ, sách, đồ dùng cá nhân và gia đình khác.

9529

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030084000026

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, tổ 6 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1, tổ 6 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

VŨ NGỌC TÙNG Nam
29/09/1984 Kinh Việt Nam

28/05/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030084000026
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1, tổ 6 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 1, tổ 6 Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ NGỌC TÙNG Nam

29/09/1984 Kinh Việt Nam

28/05/2013 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

8. Người đại diện theo pháp luật:
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